	
	




	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 3 Tiết
Tên chương: CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Thực hiện ngày 04 tháng 09 năm 2017


BÀI1: 
BÀI MỞ ĐẦU  
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: .

 - Trình bày đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn  học.
 Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Giáo án, giáo trình, bài giảng

- Bảng, phấn, projecter

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 PHÚT.
II. Thực hiện bài học:
	STT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Thời gian

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập

+ Nêu vị trí tính chất môn học

+ Tầm quan trọng của môn học đối với nghề Điên lạnh.
	Thuyết trình, giảng giải
	Lắng nghe, ghi chép
	2phút

	2
	Giảng bài mới

- Đối tượng

- Nội dung
- Phương pháp nghiên cứu môn học
	Trình bày về đối tượng của môn học

Sơ lược về nội dung của môn học

Hướng dẫn học sinh phương pháp nghiên cứu môn học
	Lắng nghe, suy nghĩ

Lắng nghe, ghi nhớ

Lắng nghe, ghi nhớ
	10 phút

10 phút

15 phút



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt lại những vấn đề cần lưu ý
	Thuyết trình, đàm thoại
	Lắg nghe.Đưa ra câu hỏi quan tâm
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
	Ôn tập kiến thức trên lớp
	2 phút

	NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHAO
	- NguyÔn §øc Lîi, Ph¹m V¨n Tuú. M«i chÊt l¹nh. NXB gi¸o dôc Hµ Néi, 1995.

- NguyÔn §øc Lîi, Ph¹m V¨n Tuú. Kü thuËt L¹nh c¬ së. NXB gi¸o dôc Hµ Néi, 1996.


Ngày 03 tháng 09 năm 2017
	TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG TỔ MÔN
	GIÁO VIÊN

PHAN VĂN HÒA



	GIÁO ÁN SỐ 02
	Thời gian thực hiện:1h Lớp: TCKTML 33A+33D
Tên chương: chương 2: Vật liệu chịu lửa
Ngày thực hiện:15/11/2011


BÀI : 

MỞ ĐẦU, PHÂN LOẠI 

Sau khi học xong bài  học này, người học có khả năng:

- Trình bày những kiến thức cơ bản về mặt cơ, lý, hóa và tính năng tác dụng của vật liệu chịu lửa.

ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Giáo án, giáo trình, bài giảng

- Bảng, phấn, projecter

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC




Thời gian: 1 phút

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	STT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Thời gian

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập

+ Nêu vị trí tính chất môn học

+ Tầm quan trọng của môn học đối với nghề Điên lạnh.
	Thuyết trình, giảng giải
	Lắng nghe, ghi chép
	2phút

	2
	Giảng bài mới

1. Mở đầu

2. Phân loại

Phân loại dựa theo:

- Bản chất hóa lý của nguyên liệu ban đầu vật liệu chịu lửa

- Độ chịu lửa

- Hình dạng và kích thước

- Phương pháp tạo hình

- Đặc tính xốp

	- Thuyết trình, giảng giải

- Đặt câu hỏi

- Nhận xét

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng

- Thuyết trình, 
- Đặt câu hỏi cho  học sinh trả lời

-Ghi nội dung chính cần nhớ lên bảng
	- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi lại nội dung
- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở
	5 phút

6 phút

6 phút

6 phút

6 phút

6 phút



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt lại những vấn đề cần lưu ý
	Thuyết trình, đàm thoại
	Lắg nghe.Đưa ra câu hỏi quan tâm
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
	Ôn tập kiến thức trên lớp
	2 phút

	NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHAO
	- NguyÔn §øc Lîi, Ph¹m V¨n Tuú. M«i chÊt l¹nh. NXB gi¸o dôc Hµ Néi, 1995.

- NguyÔn §øc Lîi, Ph¹m V¨n Tuú. Kü thuËt L¹nh c¬ së. NXB gi¸o dôc Hµ Néi, 1996.


Ngày ….tháng……năm 201
	TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG TỔ MÔN
	GIÁO VIÊN

PHAN VĂN HÒA



	GIÁO ÁN SỐ 03
	Thời gian thực hiện: 3h Lớp: 15TC-NL(9+3)
Tên chương: chương 1 vật liệu chịu lửa
Ngày thực hiện:11/09/2017


BÀI 2: 


TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU CHỊU LỬA

MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài  học này, người học có khả năng:

- Trình bày những kiến thức cơ bản về mặt cơ, lý, hóa và tính năng tác dụng của vật liệu chịu lửa.

ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Giáo án, giáo trình, bài giảng

- Bảng, phấn, projecter

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC




Thời gian: 1 phút

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	STT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Thời gian

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập

+ Nêu vị trí tính chất môn học

+ Tầm quan trọng của môn học đối với nghề Điên lạnh.
	Thuyết trình, giảng giải
	Lắng nghe, ghi chép
	10phút

	2
	Giảng bài mới

2, Các tính chất của vật liệu chịu lửa

2.1. Tính chất vật lý của vật liệu chịu lửa

2.1.1. Đặc tính cấu trúc của vật liệu chịu lửa

2.1.2. Mật độ và cường độ ở nhiệt độ thường
2.1.3. Độ dẫn nhiệt, nhiệt dung riêng, độ dẫn nhiệt độ

	- Thuyết trình về đặc tính cấu trúc của vật liệu chịu lửa

- yêu cầu hs nhắc lại

- Ghi tóm tắt từ khóa  lên bảng

- Thuyết trình về mật độ và cường độ ở nhiệt độ thường

- yêu cầu hs nhắc lại

- Ghi tóm tắt từ khóa  lên bảng

- Thuyết trình về độ dẫn nhiệt, nhiệt dung riêng, độ dẫn nhiệt độ

- yêu cầu hs nhắc lại

- Ghi tóm tắt từ khóa  lên bảng
	- Lắng nghe, suy nghĩ và ghi nhớ

- Nhắc lại nội dung theo yêu cầu của giáo viên

- Ghi nội dung cần ghi nhớ và vở.

- Lắng nghe, suy nghĩ và ghi nhớ

- Nhắc lại nội dung theo yêu cầu của giáo viên

- Ghi nội dung cần ghi nhớ và vở.

- Lắng nghe, suy nghĩ và ghi nhớ

- Nhắc lại nội dung theo yêu cầu của giáo viên

- Ghi nội dung cần ghi nhớ và vở.
	39 phút

39 phút

39 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt lại những vấn đề cần lưu ý
	Thuyết trình, đàm thoại
	Lắg nghe.Đưa ra câu hỏi quan tâm
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
	Ôn tập kiến thức trên lớp
	2 phút

	NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHAO
	- NguyÔn §øc Lîi, Ph¹m V¨n Tuú. M«i chÊt l¹nh. NXB gi¸o dôc Hµ Néi, 1995.

- NguyÔn §øc Lîi, Ph¹m V¨n Tuú. Kü thuËt L¹nh c¬ së. NXB gi¸o dôc Hµ Néi, 1996.


Ngày ….tháng……năm 201
	TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG TỔ MÔN
	GIÁO VIÊN

PHAN VĂN HÒA



	GIÁO ÁN SỐ 04
	Thời gian thực hiện:4h Lớp: TCKTML 33A+33D
Tên chương: chương 1 vật liệu chịu lửa
Ngày thực hiện:17/11/2011


BÀI3: 

TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU CHỊU LỬA (T)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài  học này, người học có khả năng:

- Trình bày những kiến thức cơ bản về mặt cơ, lý, hóa và tính năng tác dụng của vật liệu chịu lửa.

ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Giáo án, giáo trình, bài giảng

- Bảng, phấn, projecter

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC




Thời gian: 1 phút

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	STT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Thời gian

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập

+ Nêu vị trí tính chất môn học

+ Tầm quan trọng của môn học đối với nghề Điên lạnh.
	Thuyết trình, giảng giải
	Lắng nghe, ghi chép
	10phút

	2
	Giảng bài mới

2, Các tính chất của vật liệu chịu lửa

2.2. Tính chất sử dụng của vật liệu chịu lửa
2.2.1. Độ chịu lửa
2.2.2. Độ bền nhiệt
2.2.3. Độ bền cơ học
2.2.4. Tính ổn định thể tích ở nhiệt độ cao 
2.2.5. Độ bền xỉ
2.2.6. Dãn nở nhiệt

	- Thuyết trình về độ chịu lửa

- yêu cầu hs nhắc lại

- Ghi tóm tắt từ khóa  lên bảng

- Thuyết trình về độ bền nhiệt 

- yêu cầu hs nhắc lại

- Ghi tóm tắt từ khóa  lên bảng

- Thuyết trình về độ bền cơ học 

- yêu cầu hs nhắc lại

- Ghi tóm tắt từ khóa  lên bảng

- Thuyết trình về tính ổn định thể tích ở nhiệt độ cao

- yêu cầu hs nhắc lại

- Ghi tóm tắt từ khóa  lên bảng

- Thuyết trình về độ bền xỉ

- yêu cầu hs nhắc lại

- Ghi tóm tắt từ khóa  lên bảng

- Thuyết trình về dãn nở nhiệt

- yêu cầu hs nhắc lại

- Ghi tóm tắt từ khóa  lên bảng
	- Lắng nghe, suy nghĩ và ghi nhớ

- Nhắc lại nội dung theo yêu cầu của giáo viên

- Ghi nội dung cần ghi nhớ và vở.

- Lắng nghe, suy nghĩ và ghi nhớ

- Nhắc lại nội dung theo yêu cầu của giáo viên

- Ghi nội dung cần ghi nhớ và vở.

- Lắng nghe, suy nghĩ và ghi nhớ

- Nhắc lại nội dung theo yêu cầu của giáo viên

- Ghi nội dung cần ghi nhớ và vở.

- Lắng nghe, suy nghĩ và ghi nhớ

- Nhắc lại nội dung theo yêu cầu của giáo viên

- Ghi nội dung cần ghi nhớ và vở.


	27 phút

27 phút

27 phút

27 phút

27 phút

27 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt lại những vấn đề cần lưu ý
	Thuyết trình, đàm thoại
	Lắg nghe.Đưa ra câu hỏi quan tâm
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
	Ôn tập kiến thức trên lớp
	2 phút

	NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHAO
	- NguyÔn §øc Lîi, Ph¹m V¨n Tuú. M«i chÊt l¹nh. NXB gi¸o dôc Hµ Néi, 1995.

- NguyÔn §øc Lîi, Ph¹m V¨n Tuú. Kü thuËt L¹nh c¬ së. NXB gi¸o dôc Hµ Néi, 1996.


Ngày ….tháng……năm 201
	TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG TỔ MÔN
	GIÁO VIÊN

PHAN VĂN HÒA



	GIÁO ÁN SỐ 05
	Thời gian thực hiện:4h Lớp: TCKTML 33A+33D
Tên chương: chương 1 vật liệu chịu lửa
Ngày thực hiện:19/11/2011


BÀI4: 

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỊU LỬA
MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài  học này, người học có khả năng:

- Trình bày những kiến thức cơ bản về mặt cơ, lý, hóa và tính năng tác dụng của vật liệu chịu lửa.

ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Giáo án, giáo trình, bài giảng

- Bảng, phấn, projecter

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC




Thời gian: 1 phút

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	STT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Thời gian

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập

+ Nêu vị trí tính chất môn học

+ Tầm quan trọng của môn học đối với nghề Điên lạnh.
	Thuyết trình, giảng giải
	Lắng nghe, ghi chép
	10phút

	2
	Giảng bài mới

.1. VËt liÖu silic 
.2. S¶n phÈm hä aluminosilicat.
.3. VËt liÖu chÞu löa mamhªdi.
.4. VËt liÖu chÞu löa forstenit



.5. VËt liÖu chÞu löa nhãm spinen.


	- Thuyết trình về vật liệu silic

- yêu cầu hs nhắc lại

- Ghi tóm tắt từ khóa  lên bảng

- Thuyết trình về sản phẩm họ aluminosilicat

- yêu cầu hs nhắc lại

- Ghi tóm tắt từ khóa  lên bảng

- Thuyết trình về vật liệu chịu lửa manhedi

- yêu cầu hs nhắc lại

- Ghi tóm tắt từ khóa  lên bảng

- Thuyết trình về vật liệu chịu lửa forstenit

- yêu cầu hs nhắc lại

- Ghi tóm tắt từ khóa  lên bảng

- Thuyết trình về vật liệu chịu lửa nhóm spine

- yêu cầu hs nhắc lại

- Ghi tóm tắt từ khóa  lên bảng
	- Lắng nghe, suy nghĩ và ghi nhớ

- Nhắc lại nội dung 

- Ghi nội dung cần ghi nhớ và vở.

- Lắng nghe, suy nghĩ và ghi nhớ

- Nhắc lại nội dung 

- Ghi nội dung cần ghi nhớ và vở.

- Lắng nghe, suy nghĩ và ghi nhớ

- Nhắc lại nội dung 

- Ghi nội dung cần ghi nhớ và vở.

- Lắng nghe, suy nghĩ và ghi nhớ

- Nhắc lại nội dung 

- Ghi nội dung cần ghi nhớ và vở.

- Lắng nghe, suy nghĩ và ghi nhớ

- Nhắc lại nội dung 

- Ghi nội dung cần ghi nhớ và vở.


	32 phút

32 phút

32 phút

32 phút

34 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt lại những vấn đề cần lưu ý
	Thuyết trình, đàm thoại
	Lắg nghe.Đưa ra câu hỏi quan tâm
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
	Ôn tập kiến thức trên lớp
	2 phút

	NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHAO
	- NguyÔn §øc Lîi, Ph¹m V¨n Tuú. M«i chÊt l¹nh. NXB gi¸o dôc Hµ Néi, 1995.

- NguyÔn §øc Lîi, Ph¹m V¨n Tuú. Kü thuËt L¹nh c¬ së. NXB gi¸o dôc Hµ Néi, 1996.


Ngày ….tháng……năm 201
	TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG TỔ MÔN
	GIÁO VIÊN

BÙI VĂN THÀNH


	GIÁO ÁN SỐ 06
	Thời gian thực hiện:6h Lớp: TCKTML 33A+33D
Tên chương: chương 1 vật liệu chịu lửa
Ngày thực hiện:22/11/2011


BÀI4: 

CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỊU LỬA(T)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài  học này, người học có khả năng:

- Trình bày những kiến thức cơ bản về mặt cơ, lý, hóa và tính năng tác dụng của vật liệu chịu lửa.

ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Giáo án, giáo trình, bài giảng

- Bảng, phấn, projecter

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC




Thời gian: 1 phút

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	STT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Thời gian

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập

+ Nêu vị trí tính chất môn học

+ Tầm quan trọng của môn học đối với nghề Điên lạnh.
	Thuyết trình, giảng giải
	Lắng nghe, ghi chép
	10phút

	2
	Giảng bài mới

6. VËt liÖu chÞu löa ®«l«mi.
7. VËt liÖu chÞu löa chøa cacbon.
8. VËt liÖu chÞu löa ziªcc«n.
9. S¶n phÈm chÞu löa ®Æc biÖt tõ c¸c «xýt tinh khiÕt.
10. Kernet.
KiÓm tra hÕt ch­¬ng 1
	- Thuyết trình về vật liệu chịu lửa đôlômi

- yêu cầu hs nhắc lại

- Ghi tóm tắt từ khóa  lên bảng

- Thuyết trình về vật liệu chịu lửa chứa cacbon

- yêu cầu hs nhắc lại

- Ghi tóm tắt từ khóa  lên bảng

- Thuyết trình về vật liệu chịu lửa ziecon

- yêu cầu hs nhắc lại

- Ghi tóm tắt từ khóa  lên bảng

- Thuyết trình về sản phẩm chịu lửa đặc biệt từ các oxit tinh khiết

- yêu cầu hs nhắc lại

- Ghi tóm tắt từ khóa  lên bảng

- Thuyết trình về Kernet

- yêu cầu hs nhắc lại

- Ghi tóm tắt từ khóa  lên bảng
	- Lắng nghe, suy nghĩ và ghi nhớ

- Nhắc lại nội dung 

- Ghi nội dung cần ghi nhớ và vở.

- Lắng nghe, suy nghĩ và ghi nhớ

- Nhắc lại nội dung 

- Ghi nội dung cần ghi nhớ và vở.

- Lắng nghe, suy nghĩ và ghi nhớ

- Nhắc lại nội dung 

- Ghi nội dung cần ghi nhớ và vở.

- Lắng nghe, suy nghĩ và ghi nhớ

- Nhắc lại nội dung 

- Ghi nội dung cần ghi nhớ và vở.

- Lắng nghe, suy nghĩ và ghi nhớ

- Nhắc lại nội dung 

- Ghi nội dung cần ghi nhớ và vở.


	32 phút

34 phút

32 phút

32 phút

32 phút

2 giờ

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt lại những vấn đề cần lưu ý
	Thuyết trình, đàm thoại
	Lắg nghe.Đưa ra câu hỏi quan tâm
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
	Ôn tập kiến thức trên lớp
	2 phút

	NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHAO
	- NguyÔn §øc Lîi, Ph¹m V¨n Tuú. M«i chÊt l¹nh. NXB gi¸o dôc Hµ Néi, 1995.

- NguyÔn §øc Lîi, Ph¹m V¨n Tuú. Kü thuËt L¹nh c¬ së. NXB gi¸o dôc Hµ Néi, 1996.


Ngày ….tháng……năm 201
	TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG TỔ MÔN
	GIÁO VIÊN

PHAN VĂN HÒA



	GIÁO ÁN SỐ 07
	Thời gian thực hiện:2h Lớp: TCKTML 33A+33D
Tên chương: Chương 2: Vật liệu cách nhiệt
Ngày thực hiện:24/11/2011


BÀI 5: VẬT LIỆU CHỊU LỬA CÁCH NHIỆT VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT
MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài  học này, người học có khả năng:

-  Tr×nh bµy tÝnh chÊt vµ c«ng dông cña vËt liÖu c¸ch nhiÖt.

-  NhËn biÕt ®­îc c¸c lo¹i vËt liÖu c¸ch nhiÖt, sö dông ®óng trong c¸c tr­êng hîp cô thÓ.

ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Giáo án, giáo trình, bài giảng

- Bảng, phấn, projecter

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC




Thời gian: 1 phút

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	STT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Thời gian

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập

+ Nêu vị trí tính chất môn học

+ Tầm quan trọng của môn học đối với nghề Điên lạnh.
	Thuyết trình, giảng giải
	Lắng nghe, ghi chép
	10phút

	2
	Giảng bài mới
1. Vật liệu chịu lửa cách nhiệt và phương pháp sản xuất

1.1 Phương pháp dùng phụ gia cháy

1.2 Phương pháp tạo bọt khí

1.3 Ứng dụng của gạch cách nhiệt
	- Thuyết trình về phương pháp dùng phụ gia cháy để sản xuất vật liệu chịu lửa cách nhiệt

- Cho học sinh quan sát các đoạn phim sưu tầm được về  phương pháp sản xuất này

-  Yêu cầu học sinh nhắc lại phương pháp

- Đặt câu hỏi thảo luận cho học sinh

- Nhận xét, đánh giá

- Ghi tóm tắt nội dung và những từ khóa lên bảng

- Thuyết trình về phương pháp dùng phụ gia cháy để sản xuất vật liệu chịu lửa cách nhiệt

- Cho học sinh quan sát các đoạn phim sưu tầm được về  phương pháp sản xuất này

-  Yêu cầu học sinh nhắc lại phương pháp

- Đặt câu hỏi thảo luận cho học sinh

- Nhận xét, đánh giá

- Ghi tóm tắt nội dung và những từ khóa lên bảng

- Thuyết trình về ứng dụng của gạch cách nhiệt

- Đặt câu hỏi thảo luận về chủ đề gạch cách nhiệt cho học sinh tìm hiểu
	- Lắng nghe giáo viên thuyết trình

- Quan sát kỹ đoạn phim

- Nhắc lại phương pháp sản xuất

- Thảo luận theo nhóm chủ để đưa ra

- Lắng nghe

- Ghi chép nội dung chính vào vở

- Lắng nghe giáo viên thuyết trình

- Quan sát kỹ đoạn phim

- Nhắc lại phương pháp sản xuất

- Thảo luận theo nhóm chủ để đưa ra

- Lắng nghe

- Ghi chép nội dung chính vào vở

- Lắng nghe, ghi nhó

- Thảo luận theo nhóm

- Trình bày ý kiến trước lớp


	24 phút

24 phút

24 phút



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt lại những vấn đề cần lưu ý
	Thuyết trình, đàm thoại
	Lắg nghe.Đưa ra câu hỏi quan tâm
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
	Ôn tập kiến thức trên lớp
	2 phút

	NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHAO
	- NguyÔn §øc Lîi, Ph¹m V¨n Tuú. M«i chÊt l¹nh. NXB gi¸o dôc Hµ Néi, 1995.

- NguyÔn §øc Lîi, Ph¹m V¨n Tuú. Kü thuËt L¹nh c¬ së. NXB gi¸o dôc Hµ Néi, 1996.


Ngày ….tháng……năm 201
	TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG TỔ MÔN
	GIÁO VIÊN

PHAN VĂN HÒA



	GIÁO ÁN SỐ 08
	Thời gian thực hiện:3h Lớp: TCKTML 33A+33D
Tên chương: chương 2 vật liệu cách nhiệt
Ngày thực hiện:26/11/2011


BÀI6

: VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT HỮU CƠ
MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài  học này, người học có khả năng:

- Trình bày những kiến thức cơ bản về mặt cơ, lý, hóa và tính năng tác dụng của vật liệu cách nhiệt hữu cơ
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Giáo án, giáo trình, bài giảng

- Bảng, phấn, projecter

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC




Thời gian: 1 phút

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	STT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Thời gian

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập

+ Nêu vị trí tính chất môn học

+ Tầm quan trọng của môn học đối với nghề Điên lạnh.
	Thuyết trình, giảng giải
	Lắng nghe, ghi chép
	10phút

	2
	Giảng bài mới

1.§iat«mÝt vµ trªpen.
2. Ami¨ng 
.3. B«ng thñy tinh.
4. Thñy tinh bät.


	- Thuyết trình về nguồn gốc, đặc tính của điatômit và trepen

- yêu cầu hs nhắc lại

- Ghi tóm tắt từ khóa  lên bảng

- Thuyết trình về nguồn gốc, đặc tính của amiăng

- yêu cầu hs nhắc lại

- Ghi tóm tắt từ khóa  lên bảng

- Thuyết trình về nguồn gốc, đặc tính của bông thủy tinh

- yêu cầu hs nhắc lại

- Ghi tóm tắt từ khóa  lên bảng

- Thuyết trình về nguồn gốc, đặc tính của bọt thủy tinh

- yêu cầu hs nhắc lại

- Ghi tóm tắt từ khóa  lên bảng


	- Lắng nghe, suy nghĩ và ghi nhớ

- Nhắc lại nội dung 

- Ghi nội dung cần ghi nhớ và vở.

- Lắng nghe, suy nghĩ và ghi nhớ

- Nhắc lại nội dung 

- Ghi nội dung cần ghi nhớ và vở.

- Lắng nghe, suy nghĩ và ghi nhớ

- Nhắc lại nội dung 

- Ghi nội dung cần ghi nhớ và vở.

- Lắng nghe, suy nghĩ và ghi nhớ

- Nhắc lại nội dung 

- Ghi nội dung cần ghi nhớ và vở.
	30 phút

30 phút

29 phút

28 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt lại những vấn đề cần lưu ý
	Thuyết trình, đàm thoại
	Lắg nghe.Đưa ra câu hỏi quan tâm
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
	Ôn tập kiến thức trên lớp
	2 phút

	NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHAO
	- NguyÔn §øc Lîi, Ph¹m V¨n Tuú. M«i chÊt l¹nh. NXB gi¸o dôc Hµ Néi, 1995.

- NguyÔn §øc Lîi, Ph¹m V¨n Tuú. Kü thuËt L¹nh c¬ së. NXB gi¸o dôc Hµ Néi, 1996.


Ngày ….tháng……năm 201
	TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG TỔ MÔN
	GIÁO VIÊN

PHAN VĂN HÒA



	GIÁO ÁN SỐ 09
	Thời gian thực hiện:6h Lớp: TCKTML 33A+33D
Tên chương: chương 2 Vật liệu cách nhiệt
Ngày thực hiện:28/11/2011


BÀI7: 
VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT HỮU CƠ
MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài  học này, người học có khả năng:

- Trình bày những kiến thức cơ bản về mặt cơ, lý, hóa và tính năng tác dụng của vật liệu cách nhiệt hữu cơ
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Giáo án, giáo trình, bài giảng

- Bảng, phấn, projecter

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC




Thời gian: 1 phút

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	STT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Thời gian

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập

+ Nêu vị trí tính chất môn học

+ Tầm quan trọng của môn học đối với nghề Điên lạnh.
	Thuyết trình, giảng giải
	Lắng nghe, ghi chép
	10phút

	2
	Giảng bài mới

1. TÊm cãi
2. Fibr«lÝt.
3. TÊm c¸ch nhiÖt b»ng sîi gç.
4.  TÊm vá bµo.
5. S¶n phÈm c¸ch nhiÖt b»ng than bïn.
6. NØ x©y dùng
KiÓm tra ch­¬ng 2
	- Thuyết trình về đặc tính cấu trúc của tấm cói

- yêu cầu hs nhắc lại

- Ghi tóm tắt từ khóa  lên bảng

- Thuyết trình về fibrolit

- yêu cầu hs nhắc lại

- Ghi tóm tắt từ khóa  lên bảng

- Thuyết trình về đặc tính cấu trúc của tấm cách nhiệt bằng sợi gỗ

- yêu cầu hs nhắc lại

- Ghi tóm tắt từ khóa  lên bảng

- Thuyết trình về đặc tính cấu trúc của tấm tấm vỏ bào

- yêu cầu hs nhắc lại

- Ghi tóm tắt từ khóa  lên bảng

- Thuyết trình về sp cách nhiệt bằng than bùn

- yêu cầu hs nhắc lại

- Ghi tóm tắt từ khóa  lên bảng

- Thuyết trình về nỉ xâu dựng

- yêu cầu hs nhắc lại

- Ghi tóm tắt từ khóa  lên bảng
	- Lắng nghe, suy nghĩ và ghi nhớ

- Nhắc lại nội dung

- Ghi nội dung cần ghi nhớ và vở.

- Lắng nghe, suy nghĩ và ghi nhớ

- Nhắc lại nội dung

- Ghi nội dung cần ghi nhớ và vở.

- Lắng nghe, suy nghĩ và ghi nhớ

- Nhắc lại nội dung

- Ghi nội dung cần ghi nhớ và vở.

- Lắng nghe, suy nghĩ và ghi nhớ

- Nhắc lại nội dung

- Ghi nội dung cần ghi nhớ và vở.

- Lắng nghe, suy nghĩ và ghi nhớ

- Nhắc lại nội dung

- Ghi nội dung cần ghi nhớ và vở.

- Lắng nghe, suy nghĩ và ghi nhớ

- Nhắc lại nội dung

- Ghi nội dung cần ghi nhớ và vở.


	20 phút

20 phút

19 phút

20 phút

19 phút

19 phút

3 giờ

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt lại những vấn đề cần lưu ý
	Thuyết trình, đàm thoại
	Lắg nghe.Đưa ra câu hỏi quan tâm
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
	Ôn tập kiến thức trên lớp
	2 phút

	NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHAO
	- NguyÔn §øc Lîi, Ph¹m V¨n Tuú. M«i chÊt l¹nh. NXB gi¸o dôc Hµ Néi, 1995.

- NguyÔn §øc Lîi, Ph¹m V¨n Tuú. Kü thuËt L¹nh c¬ së. NXB gi¸o dôc Hµ Néi, 1996.


Ngày ….tháng……năm 201
	TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG TỔ MÔN
	GIÁO VIÊN

PHAN VĂN HÒA






ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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